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Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm  
 

Ban Đào tạo kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm lịch thi Cao học 

tháng 04/2025 học tại TP.HCM, 
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STT 
Khóa 

học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

1 
Khóa 

34.2 

Quản trị 

công nghệ 
24C1PHI61000405 Triết học CH34TP2CN1UD 20 

Thứ 

Bảy 
05/04/2025 

Tự luận tập 

trung 
08g45 

B1-708 

(20)  
B1 

Phạm Thị 

Kiên 

(009393) 

2 
Khóa 

33.2 

Toán kinh 

tế 
24C1TIM60803201 

Phân tích chuỗi thời 

gian và dự báo 
CH33TP2DC1UD 9 

Chủ 

Nhật 
13/04/2025 

Thi tập trung 

tại phòng 

máy tính 

12g30 
 B2-512 

(9)  
 B2 

Nguyễn 

Hoàng Vũ 

(000252) 

3 
Khóa 

33.2 

Luật kinh 

tế 
24C1LAW61106201 

Chuyên đề Luật Đầu 

tư và kinh doanh bất 

động sản 

CH33TP2LA1NC 29 
Thứ 

Bảy 
19/04/2025 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần 

Huỳnh 

Thanh 

Nghị 

(000658) 

4 
Khóa 

33.2 

Chương 

trình Tài 

chính 

24C1BEH60503101 Tài chính hành vi CH33TP2FN1UD 44 
Chủ 

Nhật 
20/04/2025 

Tự luận tập 

trung 
14g30 

B1-408 

(20); 

B1-409 

(24)  

B1 

Trần Thị 

Hải Lý 

(001153) 

5 
Khóa 

33.2 

Toán kinh 

tế 
24C1PAR60803101 

Phương trình đạo 

hàm riêng và ứng 

dụng 

CH33TP2DC1UD 10 
Chủ 

Nhật 
20/04/2025 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

tập trung 

12g30 
 B2-403 

(10)  
 B2 

Chung 

Nhân Phú 

(010464) 

6 
Khóa 

33.2 

Luật kinh 

tế 
24C1LAB61104801 

Luật lao động và 

trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp 

CH33TP2LA1NC 33 
Thứ 

Hai 
21/04/2025 Tiểu luận không thuyết trình   

Hồ Viết 

Tiến, Đoàn 

Thị 

Phương 

Diệp 

(000211, 

002303) 

7 
Khóa 

34.2 

Luật kinh 

tế 
24C1LAW61104301 Luật và phát triển CH34TP2LA1UD 23 

Thứ 

Tư 
23/04/2025 Tiểu luận không thuyết trình   

Lê Hưng 

Long, Đỗ 

Minh 

Khôi, Lê 

Na 

(001749, 

009317, 

009592) 

8 
Khóa 

33.2 

Kinh 

doanh 

thương 

mại 

24C1FAM60305801 Kinh doanh gia đình CH33TP2KM1UD 10 
Thứ 

Sáu 
25/04/2025 Dự án   

Đỗ Ngọc 

Bích 

(009513) 

9 
Khóa 

33.2 

Kinh 

doanh 

thương 

24C1EXP60305901 
Kinh doanh xuất nhập 

khẩu 
CH33TP2KM1UD 22 

Thứ 

Bảy 
26/04/2025 Dự án   

Trần Thị 

Anh Tâm 

(009773) 
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mại 

10 
Khóa 

33.2 

Kinh 

doanh 

thương 

mại 

24C1INT60301301 Logistics quốc tế CH33TP2KM2UD_BS 33 
Thứ 

Bảy 
26/04/2025 Dự án   

Nguyễn 

Huệ Minh 

(009388) 

11 
Khóa 

33.2 

Công 

nghệ thiết 

kế thông 

tin và 

truyền 

thông 

24C1SOC60900501 
Phân tích dữ liệu 

mạng xã hội 

CH33TP2TT1UD, 

CH33TP2TK1UD 
29 

Thứ 

Bảy 
26/04/2025 Dự án   

Nguyễn 

Thành Huy 

(002609) 

12 
Khóa 

33.2 

Kinh 

doanh 

thương 

mại 

24C1BRA60301201 Quản trị thương hiệu CH33TP2KM1UD 24 
Chủ 

Nhật 
27/04/2025 Dự án   

Lê Thị 

Hồng Minh 

(009609) 

13 
Khóa 

33.2 

Toán kinh 

tế 
24C1MAT60803601 Mô hình toán kinh tế CH33TP2DC1UD 9 

Chủ 

Nhật 
27/04/2025 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

tập trung 

12g30 
B2-205 

(9)  
 B2 

Nguyễn 

Thị Thu 

Vân 

(002261) 

14 
Khóa 

33.2 

Chương 

trình Tài 

chính 

24C1QUA60503301 Tài chính định lượng CH33TP2FN1UD 41 
Thứ 

Hai 
28/04/2025 Tiểu luận không thuyết trình   

Phùng Đức 

Nam 

(001146) 

15 
Khóa 

33.2 

Công 

nghệ thiết 

kế thông 

tin và 

truyền 

thông 

24C1DAT60900601 
Biểu diễn trực quan 

dữ liệu 
CH33TP2TT1UD 13 

Thứ 

Hai 
28/04/2025 Đồ án   

Nguyễn An 

Tế 

(009130) 

16 
Khóa 

33.2 

Kinh 

doanh 

thương 

mại 

24C1EXP60305902 
Kinh doanh xuất nhập 

khẩu 
CH33TP2KM2UD 17 

Thứ 

Hai 
28/04/2025 Dự án   

Trần Thị 

Anh Tâm 

(009773) 

17 
Khóa 

33.2 

Thống kê 

kinh tế 
24C1POP60800501 Thống kê dân số CH33TP2TK1UD 15 

Thứ 

Hai 
28/04/2025 Dự án   

Nguyễn 

Văn Trãi 

(000189) 

18 
Khóa 

33.2 

Công 

nghệ thiết 

kế thông 

tin và 

truyền 

thông 

24C1BIG60900702 Big data và ứng dụng 
CH33TP2TT1UD, 

CH33TP2TK1UD 
28 

Thứ 

Ba 
29/04/2025 Dự án   

Bùi Thanh 

Hiếu 

(009603) 

19 Khóa Kinh 24C1BRA60301202 Quản trị thương hiệu CH33TP2KM2UD 15 Thứ 29/04/2025 Dự án   Nguyễn 
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33.2 doanh 

thương 

mại 

Ba Thanh 

Minh 

(000696) 

20 
Khóa 

34.1 

Kinh tế 

chính trị 
25D1ECO60103801 Quản lý kinh tế CH34TP1KC1NC 18 

Chủ 

Nhật 
06/04/2025 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn 

Hoàng Bảo 

(000693) 

21 
Khóa 

34.1 

Thống kê 

kinh tế 
25D1ADV60801101 

Kinh tế lượng nâng 

cao II 
CH34TP1TK1UD 13 

Chủ 

Nhật 
06/04/2025 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

tập trung 

12g30 
 B2-403 

(13)  
 B2 

Trần Thị 

Tuấn Anh 

(000669) 

22 
Khóa 

34.1 

Chương 

trình Tài 

chính 

công 

25D1FIS60402201 

Phi tập trung hoá và 

Tài chính chính 

quyền địa phương 

CH34TP1PF1UD 22 
Thứ 

Hai 
07/04/2025 Tiểu luận không thuyết trình   

Diệp Gia 

Luật 

(000490) 

23 
Khóa 

34.1 

Thống kê 

kinh tế 
25D1POP60800501 Thống kê dân số CH34TP1TK1UD 10 

Thứ 

Ba 
08/04/2025 Dự án   

Nguyễn 

Văn Trãi 

(000189) 

24 
Khóa 

35.1 
Kế toán 25D1ACC60701802 Lý thuyết kế toán CH35TP1KN2NC 27 

Thứ 

Hai 
28/04/2025 Tiểu luận không thuyết trình    

Phạm 

Ngọc Toàn 

(002083) 

25 
Khóa 

35.1 
Kế toán 25D1ACC60701801 Lý thuyết kế toán CH35TP1KN1UD 13 

Thứ 

Ba 
29/04/2025 Tiểu luận không thuyết trình    

Nguyễn 

Phúc Sinh 

(009129) 

26 
Khóa 

35.1 

Toán kinh 

tế 
25D1MIC60106602 Kinh tế vi mô CH35TP1DC1UD 13 

Thứ 

Ba 
29/04/2025 

Dự án 

  
  

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thu 

(001629) 
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